
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

08:16 1.2

* Trực ban: Ngày: THÀNH 22:03 0.6

Đêm: PHÚC

  

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 ;  0913711114 07:11 1.4

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 23:24 0.8

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Tên tàu Quốc tịch Hạng LOA GT D Từ Đến

TRẦN VĂN HUỲNH H3

NGUYỄN VƯƠNG NH

3 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH BRILLIANT EXPRESS SINGAPORE NH 176.08 30131 8.5 NVP1 P/S 10:00
ASIATRANS: THÀNH 0906451207

TUG: HVS 30.S1, HVS 40.V1

4 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH BRILLIANT EXPRESS SINGAPORE NH 176.08 30131 8.5 P/S BVP-1A 11:30
ASIATRANS: THÀNH 0906451207

TUG: VP1, VP5

TRẦN VĂN HUỲNH H3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH

KHU VỰC NHA TRANG  

Họ và tên Hạng Tên tàu Quốc tịch Hạng LOA GT D Từ Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Tên tàu Quốc tịch Hạng LOA GT D Từ Đến

LÊ ĐÌNH PHÚC H3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH

LÊ ĐÌNH PHÚC H3

Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

CMI THANH

TUG: MIPO 2,3

10.0 P/S VPT4 16:00

VITACO SĨ

CAPT KIÊN: 0888500901

TUG: MG1,3

NHPETROLIMEX 18

5

HAI DA 77 PANAMA

VIET NAM

H3 98 2988

176 25429

Stt

1

VITACO: VƯỢNG

CAPT QUYẾT 0868011296

TUG: MP-01

H3 92.33 2996 4.5 K662W

HIEP PHUOC 10 VIET NAM H3 79 1562 4.6 P/S CR NEO 08:00 CAPT THỈNH: 09756913862

5

6

VIET NAM P/S 09:00

SINGAPORE NH

2988

6.1 HVS NEO HVS 15:00

79.98 2743 3.20 P/S CR NEO 09:30
PHÚC AN: DŨNG.

CAPT LƯỢNG: 0338 101 908

6

VOSA DŨNG

VIET THUAN 05-02 VIET NAM H34

Hoa tiêu chính
Hoa tiêu

tập sự

PANAMA H3

VOSA DŨNG - TUG: NIL

CAPT CHÍ 0973805034

6.1 HVS HVS NEO 07:30
CMI THANH

TUG: MIPO 2,3

HVS HUYỀN

TUG: MIPO 1,2,3

TÀU THỬ BIỂN

Thời gian Ghi chú

Hoa tiêu chính Tuyến dẫnDẫn tàu

Tuyến dẫnDẫn tàu

98

30131 6.5 HVS P/S 09:00

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  09/06/2026

Thủy triều

 CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM - CHI NHÁNH HOA TIÊU VIII

Nha Trang
00:00 - 01:59

19:00 - 23:59

Stt

Dẫn tàu Tuyến dẫn

Thời gian Ghi chú
Hoa tiêu

tập sự

2

7

HAI DA 77

HUSKY

8

176.08

Stt

Trường Sa

Hoa tiêu

tập sự

Ghi chúThời gian

1 VIET GAS VIET NAM H3 78.03 1683 2.0 HM P/S 07:00

SON TRA 126 VIET NAM H3 99.89 4332 CR1 P/S ETD: PM

3 NGOC AN 68


